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TÁC GIẢ 

(ký, ghi rõ họ tên)
                Bùi Văn Hà
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
TÓM TẮT SÁNG KIẾN
        Từ trước đến nay, giải toán đã trở thành hoạt động trí tuệ sáng tạo, hấp dẫn đối với nhiều học sinh và thầy giáo trong nhà trường phổ thông nói chung và trường tiểu học nói riêng. Vấn đề cốt lõi để giải được bài toán là nhận dạng toán, hiểu và tóm tắt được bài toán, lựa chọn được phương pháp thích hợp. Do đó đòi hỏi cả giáo viên và học sinh phải được trang bị kiến thức cũng như kỹ năng vận dụng các phương pháp giải toán. Trong quá trình dạy học, phần giải toán có lời văn chiếm thời gian tương đối nhiều của môn toán, nhưng thực tế việc dạy và học giải toán có lời văn và đặc biệt giải toán có liên quan đến tỉ số mang lại  hiệu quả chưa cao bởi lẽ học sinh chưa chỉ ra được mối liên hệ giữa các yếu tố toán học ẩn chứa trong bài toán và đưa ra phép tính thích hợp để tìm ra đáp số. Mà chỉ máy móc áp dụng công thức theo mẫu, không hiểu tại sao lại làm như vậy. Qua giảng dạy lớp 4 tôi thấy học sinh giải các bài toán liên quan đến tỉ số thường hay sai hoặc chưa hoàn thành lời giải,.. Để học sinh đạt hiệu quả tốt hơn trong giải toán có liên quan đến tỉ số, giúp các em có hứng thú  trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu “Hướng dẫn học sinh  giải toán có liên quan đến tỉ số ở lớp 4”có hiệu quả trong giảng dạy.  Với mong muốn góp phần nâng cao kĩ năng  giải toán có liên quan đến tỉ số cho học sinh nói chung đồng thời bồi dưỡng cho các em niềm say mê và hứng thú môn học góp phần phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ngay từ cấp tiểu học.
  Trong quá trình thực hiện sáng kiến, tôi  đưa ra một số giải pháp sau:

  -  Tự học tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ

     Chất lượng học tập của học sinh liên quan đến nhiều yếu tố trong đó yếu tố có vai trò quyết định là năng lực của giáo viên nhận thức rõ được điều đó tôi luôn xác định cho mình ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với mong muốn truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.
  -  Hướng dẫn các bước thực hiện trong giải toán: Tạo thói quen cho học sinh thực hiện các bước trước khi giải một bài toán có tỉ số. Thông qua đó giúp học sinh nắm vững cách giải toán và củng cố khắc sâu được vốn kiến thức mà các em đã được lĩnh hội.

- Củng cố lại cách làm bài toán mẫu .
- Hướng dẫn học sinh giải những bài toán được sáng tạo từ bài toán mẫu. Tôi đã lựa chọn và đưa ra những bài toán có tính đặc trưng, điển hình và được mở rộng dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ quen đến lạ....Bài tập sau dựa trên cơ sở của bài tập trước.
- Khích lệ học sinh hứng thú trong học tập. Sự khen, chê đúng lúc, kịp thời và đúng đối tượng của giáo viên trong giờ học có tác dụng rất lớn góp phần kích thích và điều chỉnh quá trình học tập của học sinh.

    Từ kết quả đạt được tôi nhận thấy sáng kiến của mình có tính khả thi. Chất 

lượng giải toán  liên quan tỉ số  của lớp tôi có sự thay đổi rõ nét. Hạn chế được tình trạng học sinh sợ hoặc không thích giải toán liên quan tỉ số, đồng thời tôi đã bồi dưỡng cho các em niềm say mê và hứng thú học toán. Đây chính là mục đích mà tôi hướng tới. 

   Khả năng áp dụng: 
    Những  giải pháp trên giúp học sinh  thực hành tốt kiến thức về giải toán có liên quan đến tỉ số  một cách linh hoạt, sáng tạo dưới sự hướng dẫn, tổ chức của giáo viên. 

* Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các đối tượng học sinh lớp 4.

 Lợi ích :
   - Học sinh nắm chắc nội dung kiến thức của loại toán này.

- Biết phân loại và nhận dạng toán tốt.

- Tự lựa chọn được cách giải thích hợp và linh hoạt.

- Biết vận dụng các phương pháp giải toán điển hình để áp dụng giải toán về Tổng-Tỉ, Hiệu-Tỉ.

- Biết trình bày bài làm khoa học.

- Các em học tập hăng say hơn, hứng thú hơn và nhiều em đạt kết quả cao qua kiểm tra.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
          Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến và Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến.

      Thực hiện mục tiêu của giáo dục Tiểu học hiện nay nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho. Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kĩ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật. Vì vậy theo đánh giá học sinh Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số Số: 22/2016/TT-BGDĐT ngày  22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì  nội dung đánh giá:
- Đánh giá quá trình học tập: Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.”

- Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh:

+ Tự phục vụ, tự quản;

+ Giao tiếp, hợp tác;

+ Tự học và giải quyết vấn đề.

-  Đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh:

+ Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục;

+ Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm;

+ Trung thực, kỉ luật, đoàn kết;

+ Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

         Vậy  phương pháp giáo dục tiểu học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh 
       Trong quá trình giảng dạy lớp 4 nhiều năm tôi thấy việc giải toán liên quan đến tỉ số đối với học sinh là tương đối khó. Học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình giải các em chưa xác định được đề bài, có em xác định tỉ số chưa đúng, có em tiến trình giải còn sai sót. Vì thế trong đầu tôi đã nảy ra ý định làm sao việc giải toán liên quan đến tỉ số cho học sinh tránh nhầm lẫn và sai sót nhiều. Nên tôi  đã chọn sáng kiến “ Hướng dẫn học sinh giải toán có liên quan đến tỉ số lớp 4”. Thông qua đó giúp tôi điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng về những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Thực trạng vấn đề
      Qua thực tế giảng dạy Toán ở lớp 4, qua dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, đồng thời điều tra khảo sát việc học phân môn Toán của học sinh lớp 4 tôi thấy còn nhiều hạn chế. Cụ thể HS thường mắc một số lỗi sau:

     + HS chưa hiểu đề bài, chưa hiểu một số thuật ngữ toán học nên lúng túng không biết giải như thế nào.

     + Từ việc không hiểu đề dẫn đến không thiết lập được mối liên hệ giữa các dữ kiện đã cho với các yếu tố cần tìm. Do đó, tóm tắt bằng sơ đồ gặp khó khăn. Đặc biệt những bài toán mà Tổng (Hiệu) hoặc Tỉ số chưa tường minh.

    + HS trình bày chưa lôgic  giữa lời văn và phép tính.

 Vậy nguyên nhân do đâu tôi tiến hành kháo sát chất lượng học sinh ở hai lớp 
4A và 4B ( lớp 4 A do tôi trực tiếp giảng dạy ) năm học trước 2019 - 2020. Đề bài và kết quả cụ thể như sau :

* Đề bài:

+Câu 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image1.wmf]5
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. Tìm hai số đó.

+Câu 2: Số lớn hơn số bé là 21. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image2.wmf]5
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. Tìm hai số đó.

+Câu 3: Nửa chu vi của sân trường hình chữ nhật là 80 m. Chiều dài bằng 
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 chiều rộng. Tính chiều dài, chiều rộng của sân trường đó.

    * Đáp án và biểu điểm:

  +Câu 1:(3đ)  Tóm tắt:
                                        ?


              Số bé:       

(0,5 đ)
                                            ?
          Số lớn:                                                                      
                        Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

                                                 3+5 = 8 (phần)                        (0,5 đ)

                                                      Số bé là:

                                                96 : 8 x 3 = 46                         (0,75 đ)

                                                      Số lớn là:

                                                   96  - 46 = 50                         (0,75 đ)

                                                Đáp số: Số bé 46.

                                                             Số lớn 50.                     (0,5 đ)

  +Câu 2:(3 đ) . Tóm tắt:

              Số  bé: 

              Số lớn:                                                                        (0,5 đ)

                                             ?

                    Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

                                                   5- 2 =3 (phần)                       (0,5 đ)

                                                          Số bé là:

                                                    21 : 3 x 2 = 14                     (0,75 đ)

                                                         Số  lớn  là:

                                                        21 +14 = 35                     (0,75 đ)

                                            Đáp số: Số bé 14.

                                                         Số  lớn 35.                       (0,5 đ)

 + Câu 3: (3 đ). Tóm tắt.     ?m
              Chiều dài  : 


              Chiều rộng:                                                                  (0,5 đ)

                    Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

                                               2 +3 = 5 (phần)                           (0,5 đ)

                                         Chiều dài sân trường  là :

                                               80 : 5 x 3 = 48 (m)                    (0,75 đ)

                                         Chiều rộng sân trường là:

                                               80 - 48 = 32 (m)                        (0,75 đ)

                                              Đáp số:Chiều dài: 48 m

                                                          Chiều rộng:32 m.             (0,5 đ)

   +Trình bày : (1 đ).

   +Lưu ý : HS có thể tìm số nào trước cũng được sao cho lời giải đúng.

*Kết quả cụ thể từng lớp như sau:

B¶ng 1

Lớp

Số HS

Điểm 9 - 10
Điểm 7 - 8
Điểm 5 - 6
Dưới  điểm 5
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

4 A
31
5
16
8
26
11
35
7
23
4 B
32
6
19
9
28
11
34
6
19
     Qua bảng số liệu chúng ta đều thấy chất lượng ở hai lớp không có sự chênh lệch nhiều. Vì vậy, tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm ở lớp 4A còn lớp 4B để đối chứng.

3. Phương pháp nghiên cứu

     - Phương pháp trực quan.

     - Phương pháp đàm thoại. 

     - Phương pháp điều tra.

     - Phương pháp luyện tập thực hành.

     - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.

     - Phương pháp thuyết trình.

     - Phương pháp nêu vấn đề.
4. Các biện pháp thực hiện

      Trong chương trình toán 4 những bài toán liên quan đến tỉ số có nội dung phong phú, đa dạng và thường là dạng toán có lời văn gần gũi với thực tế. Trong đó, dạng toán Tổng-Tỉ, Hiệu-Tỉ là hai trong các dạng toán điển hình.

     Qua tìm hiểu và phân tích nội dung hai dạng toán này trong chương trình toán 4 có thể chia thành các bài toán cơ bản sau:

    Dạng 1: Dạng toán Tổng-Tỉ (Hai bài toán cơ bản).

     *Bài toán biết tổng của hai số và số bé bằng một số lần của số lớn.

     *Bài toán biết tổng của hai số và số lớn gấp số bé một số lần.

      Dạng 2:  Dạng toán Hiệu -Tỉ (Hai bài toán  cơ bản).

     *Bài toán biết hiệu của hai số và số bé bằng một số lần của số lớn.

     *Bài toán biết hiệu của hai số và số lớn gấp số bé một số lần.

     Dạng 3: Bài toán thứ 3 của cả hai dạng trên là: Tổng (Hiệu) hay Tỉ số chưa tường minh. Nên HS cần xác định rõ các dữ kiện đó rồi mới giải theo một trong hai dạng trên.

     Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi gặp một bài toán liên quan đến tỉ số thì HS phải xác định được nó thuộc bài toán cơ bản của  dạng nào để có cách giải đúng. Đây là việc làm không dễ với tất cả HS.

   Vậy để khắc phục những khó khăn, sai sót của HS đồng thời nâng cao chất lượng giải toán liên quan đến tỉ số ở lớp 4, tôi đã tiến hành hướng dẫn HS giải toán qua một số bài tập sau:

    4.1. Dạng toán Tổng-Tỉ:

   * Bài toán cơ bản 1: Bài toán biết tổng của hai số và số bé bằng một số lần của số lớn.

   VD: Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image4.wmf]7
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. Tìm hai số đó.

(Bài 1-Toán 4-Trang 148).

  *Hướng dẫn giải:

+ Bước 1: Nhận diện dạng toán:

- HS phải xác định được:

->Tổng là 333.

->Tỉ số của hai số là 
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.

->Mối quan hệ giữa hai số qua tỉ số 
[image: image6.wmf]7

2

(số lớn chia làm 7 phần bằng nhau thì số bé là 2 phần tương ứng).

- KL: Đây là dạng toán Tổng-Tỉ.

+ Bước 2: Tóm tắt bài toán:

- Dựa vào tổng và tỉ ta cần biểu diễn dưới dạng sơ đồ như thế nào?

(Số bé là 2 phần thì số lớn là 7 phần tương ứng).

+ Ta có sơ đồ:

                           ?
  Số bé    :                           ?
  Số lớn    : 

 + Bước 3: Lập kế hoạch và trình bày lời giải.

- Dựa vào sơ đồ 333 tương ứng với bao nhiêu phần bằng nhau?

- Làm thế nào để tìm được 9 phần?

- Biết 333 tương ứng với 9 phần.Vậy muốn tìm một phần ta làm thế nào?

- Số bé có mấy phần? Nêu cách tìm.

- Nêu cách tìm số lớn.

 Dựa vào kế hoạch trên ta có lời giải :

                       Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

                                              2 + 7 = 9 (phần)

                                                Số bé là: 

                                          333 : 9 x 2 = 74

                                                Số lớn là: 

                                          333 - 74 = 259.

                                         Đáp số:Số lớn: 259.

                                                      Số bé: 74.

      *Bài toán cơ bản 2: Bài toán biết tổng của hai số và số lớn gấp số bé một số lần.

   VD: Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó,biết rằng nếu số lớn giảm đi 5 lần thì được số bé. (Bài 3-Toán 4-Trang 149).

   +Với bài toán này GV hướng dẫn giải tương tự bài toán cơ bản 1. Nhưng cần lưu ý ở bước 1 như sau:

     -> HS cần hiểu thuật ngữ “giảm” số lớn đi 5 lần thì được số bé(nghĩa là số lớn chia cho 5 thì được số bé hay tỉ số giữa số lớn và số bé là 
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 còn tỉ số giữa số bé với số lớn là 
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).

      -> Ta có lời giải như sau:

         Tóm tắt:         ?
        Số bé:                          ?
        Số lớn:      

                        Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

                                              5 + 1 = 6 (phần)

                                                   Số bé là: 

                                              72 : 6 x 1 = 12.

                                                  Số lớn là:

                                                72 -12 = 60.

                                         Đáp số:Số lớn:60.

                                                     Số bé:12.

    4.2. Dạng toán Hiệu-Tỉ:

     * Bài toán cơ bản 1: Bài toán biết hiệu của hai số và số bé bằng một số lần của số lớn.

VD: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 
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 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người. (Bài 2-Toán 4-Trng 151).

   *Hướng dẫn giải:

  +Bước 1: Nhận diện dạng toán:

  - HS cần xác định được:

  -> 25 là hiệu.

  -> 
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 là tỉ số tuổi của con và mẹ.

  -> Tuổi con(số bé).

  -> Tuổi mẹ (số lớn).

  -> Mối quan hệ giữa tuổi con và tuổi mẹ qua tỉ số 
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 (nghĩa là tuổi mẹ chia thành 7 phần bằng nhau thì con tương ứng 2 phần).

   -KL: Đây là dạng toán Hiệu -Tỉ.

  + Bước 2: Tóm tắt bài toán:              
                                                    
                                                        
                  Tuổi mẹ:

                
? tuổi
                 Tuổi con:

 + Bước 3: Lập kế hoạch và trình bày lời giải.

   - Dựa vào sơ đồ 25 tuổi tương ứng với bao nhiêu phần?

   - Làm thế nào để tìm được 5 phần?

   - Biết 25 tuổi tương ứng với 5 phần. Muốn tìm giá trị một phần làm như thế nào?

   - Tuổi con là mấy phần? Nêu cách làm.

   - Nêu cách tìm tuổi mẹ.

      Dựa vào kế hoạch ta có lời giải:

                          Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

                                                7 - 2 = 5 (phần)

                                             Tuổi của con là:

                                        25 :5 x 2 = 10 (tuổi).

                                             Tuổi của mẹ là:

                                            25 + 10 =35 (tuổi).

                                                Đáp số: Mẹ:35 tuổi.

                                                             Con :10 tuổi.

    4.3. Bài toán cơ bản 2: Bài toán biết hiệu của hai số và số lớn gấp số bé một số lần.

  VD: Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ hai tăng lên 10 lần thì được số thứ nhất.

    + Trong bài toán này, GV hướng dẫn HS giải tương tự bài toán cơ bản 1 (Dạng Hiệu-Tỉ). Tuy nhiên ở bước 1 GV giúp HS hiểu thuật ngữ “tăng” số thứ hai lên 10 lần thì được số thứ nhất (nghĩa là số thứ hai nhân với 10 thì được số thứ nhất hay tỉ số giữa số thứ nhất với số thứ hai là 
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 còn tỉ số giữa số thứ hai với số thứ nhất là 
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).

                   Ta có sơ đồ:
?
                   Số thứ nhất:

                   Số thứ hai  :


                          Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

                                                 10 - 1 = 9 (phần)

                                                 Số thứ nhất là:

                                              738 : 9 x10 =820.

                                                 Số thứ hai là:

                                                 820 - 738  =82.

                                              Đáp số:Số thứ nhất:820.

                                                           Số thứ hai  : 82.

    4..4. Bài toán cơ bản 3: Tổng(Hiệu ) hoặc Tỉ số chưa tường minh.

 VD: Một hình chữ nhật có chu vi là 350 m. Chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

  * Hướng dẫn giải:

  + Bước 1: Nhận diện dạng toán.

- HS cần xác được:

-> 350 là chu vi.

->
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là tỉ số  giữa chiều rộng với chiều dài.

-> Chu vi liên quan đến tổng giữa chiều dài và chiều rộng.

-> Tổng giữa chiều dài và chiều rộng tương ứng với nửa chu vi.

- KL: Bài toán thuộc dạng toán Tổng-Tỉ.

  + Bước 2, 3: GV hướng dẫn tương tự bài toán 1 của dạng Tổng-Tỉ.

   - Chú ý: Tìm nửa chu vi trước khi vẽ sơ đồ:

                               Nửa chu vi hình chữ nhật là:

                                        320 : 2  = 175 (m)

       Ta có sơ đồ:

          

           Chiều dài  :  

          
           Chiều rộng:

 Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

                                           3 + 4 = 7 (phần)

                                  Chiều dài hình chữ nhật là:

                                         175 :7 x 4 = 100 (m)

                                  Chiều rộng hình chữ nhật là:

                                          175 -100 = 75 (m).

                                     Đáp số:Chiều dài:100 m.

                                                  Chiều rộng:75 m.

       *Chú ý: Với các bài toán cơ bản trên HS có thể tìm số lớn hoặc số bé trước đều được nhưng lời giải phải đúng.

        Sau khi hướng dẫn HS giải một số bài tập thuộc hai dạng toán Tổng-Tỉ và Hiệu -Tỉ tôi yêu cầu HS nêu ra các bước giải chung. GV kết luận và chốt:

  - Tìm hiểu đề và xác định đúng dạng toán.

  - Vẽ sơ đồ minh hoạ cho bài toán (Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại).

  - Tìm tổng hoặc hiệu số phần bằng nhau.

  - Tìm giá trị một phần.

  - Tìm hai số đó.

      Để củng cố chuyên đề, khắc sâu và mở rộng kiến thức giải các bài toán về dạng Tổng-Tỉ, Hiệu-Tỉ nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho HS tôi đã cho các em thực hành một số bài toán sau:

  +Bài 1: Hai số có tổng là 99.Số lớn bằng  
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 số bé. Tìm hai số đó.

  +Bài 2: Hai số có trung bình cộng bằng 72. Số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm hai số đó.

  +Bài 3: Tìm hai số có tổng bằng 407, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

  +Bài 4: Hai số có hiệu bằng 28, số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

  +Bài 5: Tìm hai số có hiệu bằng 783, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn.

  +Bài 6: Tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi, biết tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Tìm tuổi ông,tuổi cháu?

  +Bài 7: Dũng có nhiều hơn Minh 36 viên bi, biết số bi của Minh bằng 
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 số bi của Dũng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

  +Bài 8: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 500 m. Chiều dài bằng 
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 chiều rộng. Tính chiều dài,chiều rộng của thửa ruộng đó.

  + Bài 9: Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại là 50 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tìm tuổi của mỗi người.

 5. Kết quả đạt được

   Sau khi học sinh được học các dạng toán về Tổng-Tỉ, Hiệu-Tỉ theo hệ thống kiến thức và các phương pháp giải kết hợp với luyện tập thực hành tôi nhận thấy: 

- Học sinh nắm chắc nội dung kiến thức của loại toán này.

- Biết phân loại và nhận dạng toán tốt.

- Tự lựa chọn được cách giải thích hợp và linh hoạt.

- Biết vận dụng các phương pháp giải toán điển hình để áp dụng giải toán về Tổng-Tỉ, Hiệu-Tỉ.

- Biết trình bày bài làm khoa học.

- Các em học tập hăng say hơn, hứng thú hơn và nhiều em đạt kết quả cao qua kiểm tra.

-Tôi đã ra đề kiểm tra để khảo sát ở hai lớp 4A và 4B ( năm học 2019 – 2020).

   * Đề bài:

+Câu 1: Một cửa hàng đã bán 49 kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 
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 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

+Câu 2: Diện tích của hình chữ nhật lớn hơn diện tích của hình vuông là 36 m2. Tính diện tích của mỗi hình, biết diện tích của hình vuông bằng 
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 diện tích hình chữ nhật.

+Câu 3: Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

  * Đáp án và biểu điểm:

 +Câu 1:(3 đ).

         Tóm tắt:
  ? kg
         Gạo nếp:

         



 ? kg
          Gạo tẻ  :                                                                           (0,5 đ)

                   Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

                                           2 + 5 = 7 (phần)                              (0,5 đ)

                                 Số gạo tẻ cửa hàng đã bán là:

                                          49 : 7 x 5 = 35 (kg).                       (0,75 đ)

                                 Số gạo nếp cửa hàng đã bán là:

                                           49 - 35 = 14 (kg).                          (0,75 đ)

                                           Đáp số: Gạo tẻ:35 kg.                    (0,5 đ)

                                                        Gạo nếp:14 kg.

+Câu 2:(3 đ).      
Tóm tắt:



    m2
           Diện tích HCN:

           

           Diện tích HV   :                                                               (0.5 đ)

                         

        m2
                           Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

                                             5 - 3 = 2 (phần)                             (0,5 đ)

                                 Diện tích của hình vuông là:

                                             36 : 2 x 5 = 90( m2)                     (0,75 đ)

                                  Diện tích của hình vuông là:

                                             90 - 36  = 54 (m2)                       (0.75 đ)

                                      Đáp số: Diện tích hình vuông: 54 m2               (0.5 đ)

                                                   Diện tích hình chữ nhật: 90 m2.

+Câu 3: (3 đ). Tóm tắt:  

                  Tuổi mẹ: 

                  Tuổi con                                                                 (0,5 đ)

                               Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

                                                   3 - 1 = 2  (phần)                      (0,5 đ)

                                                    Tuổi của mẹ là:

                                               26 : 2 x 3 = 39 (tuổi).                (0,75 đ)

                                                    Tuổi của con là :

                                                      39 - 26  =12 (tuổi)              (0,75 đ)

                                                    Đáp số: mẹ: 39 tuổi.         (0,5 đ).

                                                                 con:12 tuổi.

  +Trình bày (1 đ).

 *Kết quả cụ thể:
    B¶ng 2

Lớp

Số HS

Điểm 9-10
Điểm 7 - 8
Điểm 5 -6
Điểm dưới 5
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

4 A
31
9
29
13
42
7
23
2
6
4 B
32
7
22
10
31
11
35
4
12
     Dựa vào kết quả trên, tôi nhận thấy học sinh lớp 4A nắm chắc kiến thức cơ bản  về giải toán liên quan đến tỉ số. Hầu hết các em đã làm được những bài tập cùng dạng, tương tự như SGK và làm được các bài tập mở rộng nâng cao hơn. Kết quả cho thấy, lớp 4A chất lượng  trội hơn hẳn so với lớp 4B không được áp dụng các biện  pháp trên.

   Với các giải pháp mà tôi đã áp dụng cho thấy nhìn chung các em đều có ý thức học bài và vận dụng tốt trong giải toán. Điều quan trọng là các em đều thích thú học toán và không còn sợ hay nhầm lẫn giải các bài toán liên quan đến tỉ số. Việc áp dụng các phương pháp đổi mới để hướng dẫn học sinh giải toán liên quan về tỉ số ở lớp 4 đã có kết quả nhất định. 
    Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số em bài làm đạt kết quả chưa  cao vì khả năng tiếp thu và lĩnh hội kiến thức còn hạn chế.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng 

     Từ kết quả đạt được tôi có thể khẳng định những biện pháp mà tôi đưa ra thực hiện có tác dụng thiết thực, đồng thời sáng kiến có tính khả thi. Tôi đã mạnh dạn trao đổi với đồng nghiệp trong khối, trong tổ và được sự đồng tình và nhất trí cao. Để sáng kiến được nhân rộng thì người GV thực sự phải có tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trang bị cho mình hành trang tri thức cần thiết để có thể tự tin trước học sinh, trước đồng nghiệp. Ngoài ra người GV cần: 

  + Đổi mới phương pháp dạy học, dạy cho học sinh phương pháp học, cách suy luận. 
  + Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động trong giờ học, chú trọng đến việc gợi nhu cầu nhận thức cho học sinh trong quá trình dạy học. 

  + Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quy tắc công thức và thực hiện đầy đủ, linh hoạt các bước khi giải toán có lời văn.

Dạy 2 buổi trên ngày

  + Tìm hiểu những sai lầm của học sinh trong việc giải toán có liên quan đến tỉ số và biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời phát hiện những học sinh có năng khiếu để giúp đỡ, khuyến khích học sinh phát huy hết được năng lực sở trường của mình.

  + Khai thác triệt để các phương tiện dạy học được trang bị và các phương tiện dạy học tự làm, kết hợp tổ chức các trò chơi để giờ học nhẹ nhàng sinh động, học sinh tiếp thu bài một cách thoải mái, tránh áp đặt câu hỏi với học sinh.

+ Trong mỗi tiết học cần tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn phù hợp với đặc trưng môn học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học. Đặc biệt là chú trọng phương pháp thực hành – luyện tập trong giải toán. Phát huy năng lực cá nhân, tạo lập mối quan hệ hợp tác giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh.

7. Bài học từ thực tế sau khi áp dụng sáng kiến

      Để đạt kết quả cao trong quá trình giảng dạy giáo viên phải nghiên cứu kĩ chương trình của khối, từng dạng toán và theo chuẩn kiến thức - kĩ năng của từng bài - dạng bài. Giáo viên cần phân loại các bài tập có liên quan đến nội dung kiến thức cần truyền thụ. Các bài tập cần xây dựng từ dễ đến khó, từ cụ thể đến khái quát nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. 

Giáo viên cần giúp học sinh có kĩ năng phân tích nội dung bài toán để có hướng vận dụng các kiến thức liên quan cần thiết để giải từng bài toán cụ thể. Sau mỗi bài toán, cần khai thác triệt để nội dung, biến đổi một số dữ kiện để được bài toán mới mà học sinh vẫn có thể giải được từ bài toán cũ. Ở mỗi dạng toán giáo viên cũng nên đưa ra một số bài tập tương tự để học sinh luyện tập thực hành nhiều. Đồng thời khuyến khích học sinh tìm ra các cách giải khác nhau thúc đẩy tư duy độc lập của mỗi em.


Giáo viên phải hiểu đối tượng học sinh của lớp mình để đưa ra kiến thức phù hợp tạo hứng thú cho học sinh trong học tập.


Mỗi giáo viên phải kiên trì vượt khó, phải tìm tòi sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, đặt  chất lượng của học sinh lên hàng đầu.

         Hơn nữa, HS cần nắm vững từng dạng toán, cách giải mỗi dạng cụ thể. Từ đó, các em có thể vận dụng linh hoạt vào các bài toán. Đồng thời HS cần có lòng say mê học toán, ham tìm tòi, học hỏi, phương pháp học thích hợp.

8. Lợi ích kinh tế và chất lượng, hiệu quả vận dụng

        Dạy học giải toán là một mảng kiến thức vô cùng quan trọng trong chương trình toán ở Tiểu học. Nó tổng hợp nhiều kiến thức trong các mảng khác nhau. Giáo viên khi lên lớp còn lúng túng trong việc tổ chức  các hoạt động dạy học. Học sinh khi làm bài thường mắc sai lầm, đôi khi còn không làm được, không biết giải quyết yêu cầu của đề bài như thế nào. Các em không nắm được cái bản chất, các đặc điểm chung, không biết phân biệt các dạng bài và dùng các thủ thuật tương ứng với các dạng đó…
   Qua việc thực hiện các giải pháp trên giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản về giải toán có liên quan đến tỉ số, từ đó học sinh có thể vận dụng thực hành ở những lớp cao hơn.
        Việc vận dụng sáng kiến vào giảng dạy không đòi hỏi giáo viên phải đầu tư tốn kém  kinh phí, không mất quá nhiều  thời gian mà giáo viên chỉ cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, chuẩn bị đầy đủ  đồ dùng dạy học, xác định mục tiêu bài dạy, chọn giải pháp vận dụng cho phù hợp với từng bài, từng đối tượng là đã vận dụng thành công sáng kiến.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Trải qua thời gian giảng dạy ở khối 4, đặc biệt được đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu việc dạy giải toán liên quan đến tỉ số tôi thấy để nâng cao chất lượng dạy giải toán nói chung thì người giáo viên phải luôn luôn trau dồi kinh nghiệm nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Muốn vậy mỗi giáo viên cần phải thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

     - Nghiên cứu bài dạy, xác định rõ kiến thức trọng tâm của mỗi bài học. Khi dạy cần phải có sơ đồ trực quan giúp HS dễ học và tiếp thu kiến thức. Cuối mỗi bài cần nhấn mạnh khắc sâu kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ cho HS.

     - Khi dạy giải toán cần yêu cầu HS đọc kĩ đề bài, nhận biết được dữ kiện đã cho với yếu tố cần tìm trong mỗi bài toán và mối quan hệ giữa chúng, hiểu các thuật ngữ toán học.

     - Yêu cầu HS minh hoạ, tóm tắt bài toán bằng sơ đồ (hay hình vẽ, lời ngắn gọn…) trước khi giải. Hình vẽ, sơ đồ tóm tắt phải chính xác và đầy đủ dữ kiện.

     - Rèn cho HS kĩ năng quan sát, phương pháp suy luận.

     - Khi hướng dẫn GV chỉ là người gợi mở giúp HS tự tìm ra cách giải, tuyệt đối không làm hộ hay hướng dẫn quá tỉ mỉ không phát huy tính tích cực của HS.    

- Rèn kĩ năng diễn đạt, trình bày bài toán ngắn gọn, rõ ràng, khoa học theo yêu cầu bài toán.

     - Thường xuyên ôn tập, củng cố khắc sâu kiến thức cho HS qua hệ thống các bài tập từ đơn giản đến phức tạp.

     Trên đây là một số sáng kiến từ thực tế giảng dạy của tôi trong việc hướng dẫn HS giải một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tuy nhiên, với góc độ cá nhân nên không tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy, tôi rất mong các đồng nghiệp, các đồng chí lãnh đạo cấp trên tham gia đóng góp ý kiến để sáng kiến của tôi đem lại kết quả cao hơn nữa.

2. Khuyến nghị

    Để đạt kết quả cao trong quá trình giảng dạy giáo viên phải nghiên cứu kĩ chương trình của khối, từng dạng toán và theo chuẩn kiến thức - kĩ năng của từng bài - dạng bài. Giáo viên cần phân loại các bài tập có liên quan đến nội dung kiến thức cần truyền thụ. Các bài tập cần xây dựng từ dễ đến khó, từ cụ thể đến khái quát nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. 


Giáo viên cần giúp học sinh có kĩ năng phân tích nội dung bài toán để có hướng vận dụng các kiến thức liên quan cần thiết để giải từng bài toán cụ thể. Sau mỗi bài toán, cần khai thác triệt để nội dung, biến đổi một số dữ kiện để được bài toán mới mà học sinh vẫn có thể giải được từ bài toán cũ. Ở mỗi dạng toán giáo viên cũng nên đưa ra một số bài tập tương tự để học sinh luyện tập thực hành nhiều. Đồng thời khuyến khích học sinh tìm ra các cách giải khác nhau thúc đẩy tư duy độc lập của mỗi em.


Giáo viên phải hiểu đối tượng học sinh của lớp mình để đưa ra kiến thức phù hợp tạo hứng thú cho học sinh trong học tập.


Mỗi giáo viên phải kiên trì vượt khó, phải tìm tòi sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, đặt  chất lượng của học sinh lên hàng đầu.

         Hơn nữa, HS cần nắm vững từng dạng toán, cách giải mỗi dạng cụ thể. Từ đó, các em có thể vận dụng linh hoạt vào các bài toán. Đồng thời HS cần có lòng say mê học toán, ham tìm tòi, học hỏi, phương pháp học thích hợp.

          Để sáng kiến đạt kết quả cao và được áp dụng có hiệu quả trong tổ 4 + 5  nên tôi có một số kiến nghị sau:


2.1. Đối với nhà trường:


- Tạo mọi điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ như: Cơ sở vật chất, tổ chức các câu lạc bộ yêu Toán,...

          - Tổ chức chuyên đề cấp trường.


2.2. Đối với giáo viên:

- Giáo viên phải phân loại Toán và có phương pháp phù hợp.


- Phân loại đối tượng để có phương pháp thích hợp.


- Nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, nghiên cứu kĩ bài trước khi đến lớp.


2.3. Đối với phụ huynh:


- Tạo mọi điều kiện về vật chất, thời gian, tinh thần để con em có điều kiện học tập tốt nhất.


2.4. Đối với học sinh:


- Cần có lòng say mê học Toán, kiên trì, bền bỉ trong học tập.


- Luôn tự giác học tập, tìm tòi các cách giải trong một bài toán.

         Với mong muốn nâng cao chất l​ượng dạy học toàn diện trong nhà trường. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong tìm tòi và nghiên cứu song do thời gian và năng lực của bản thân còn hạn chế nên bản sáng kiến của tôi sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận đ​ược sự đóng góp ý kiến của các đồng chí, đồng nghiệp để sáng kiến của tôi đ​​ược hoàn thiện hơn.

                                                                    Xin chân thành cảm ơn
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